
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BYT ngày     tháng    năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

Kịp thời triển khai thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
(sau đây gọi là Luật) ngay khi Luật có hiệu lực thi hành, bảo đảm thi hành có 
hiệu lực và hiệu quả.

II. Yêu cầu

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành 
nghề, người dân để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật; Ban hành đầy đủ 
văn bản quy định chi tiết để bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật.

2. Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ 
động, tích cực của các cơ quan, tổ chức thuộc trách nhiệm được giao trong Luật, 
bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

3. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức 
có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

4. Có kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể của từng cơ quan, tổ chức để bảo 
đảm Luật được triển khai đầy đủ, thống nhất và đồng bộ trên phạm vi cả nước.

5. Thường xuyên kịp thời, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết 
những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm 
bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

B. RÀ SOÁT VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

1. Nội dung công việc:

a) Lập danh mục văn bản các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành 
mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2003/QH15.
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2. Đơn vị thực hiện: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ
3. Thời gian hoàn thành: Danh mục văn bản và kết quả rà soát gửi về Vụ 

Pháp chế trước ngày 10/4/2023.
C. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN QUY 

ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT 
I. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:
1. Biên soạn tài liệu chung để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập 

huấn Luật: Hoàn thành trước 30/3/2023.
2. Tổ chức các hội nghị triển khai Luật cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ và y tế các ngành: Hoàn thành trong 
Quý II/2023.

II. Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ:
1. Biên soạn tài liệu phổ biến chuyên đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ được giao.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật cho các đối tượng 

thuộc phạm vi quản lý.
III. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật cho cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, người hành nghề tại địa phương và các đối tượng khác thuộc 
phạm vi quản lý.

IV. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, các bộ, ngành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
tư nhân:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật cho người hành nghề, 
người bệnh, thân nhân của người bệnh và các đối tượng khác thuộc phạm vi 
quản lý. 

D. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH 
CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC GIAO 
TRONG LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỐ 15/2023/QH15

I. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

1. Phân công các đơn vị chủ trì xây dựng nội dung quy định chi tiết: 
a) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:
- Điều 21: Sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh

- Điều 23: Thực hành khám bệnh, chữa bệnh
- Điều 29: Thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp
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- Điều 30: Cấp mới giấy phép hành nghề
- Điều 31: Cấp lại giấy phép hành nghề
- Điều 32: Gia hạn giấy phép hành nghề
- Điều 33: Điều chỉnh giấy phép hành nghề
- Điều 34: Đình chỉ giấy phép hành nghề
- Điều 35: Thu hồi giấy phép hành nghề
- Điều 38: Đăng ký hành nghề
- Điều 48: Hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Điều 50: Trường hợp, điều kiện hồ sơ cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép hoạt động; mẫu giấy phép hoạt động
- Điều 52: Cấp mới giấy phép hoạt động
- Điều 53: Cấp lại giấy phép hoạt động
- Điều 54: Điều chỉnh giấy phép hoạt động
- Điều 55: Đình chỉ giấy phép hoạt động
- Điều 56: Thu hồi giấy phép hoạt động
- Điều 58: Đánh giá và chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
- Điều 72: Quy định xử lý đối với người bệnh không có thân nhân là người 

nước ngoài
- Điều 73: Quy định xử lý đối với người nước ngoài tử vong mà không có 

thân nhân
- Điều 79: Hướng dẫn về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lưu động
- Điều 80: Khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa
- Điều 82: Bắt buộc chữa bệnh
- Điều 88: Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận
- Điều 90: Chuyển giao kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh
- Điều 93: Điều kiện áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám 

bệnh, chữa bệnh
- Điều 104: Cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 
- Điều 121: Quy định về lộ trình, điều khoản chuyển tiếp
b) Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo:
- Điều 24: Kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
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- Khoản 2 Điều 33: Yêu cầu về văn bằng chuyên môn, chương trình đào tạo 
để được điều chỉnh phạm vi hành nghề

- Điều 99: Thử nghiệm lâm sàng đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới và 
thiết bị y tế

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính:
- Khoản 9 Điều 61: Bảo đảm kinh phí cho hoạt động cấp cứu
- Khoản 6 Điều 72: Chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh 

đối với người bệnh không có thân nhân
- Khoản 3 Điều 73: Chi phí mai táng đối với trường hợp tử vong tại cơ sở 

mà không có người nhận
- Khoản 5 Điều 105: Kinh phí hỗ trợ đào tạo, cấp học bổng, sinh hoạt phí
- Khoản 4 Điều 108. Quy định về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước
- Khoản 5 Điều 109: Xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
- Khoản 10 Điều 110: Giá dịch vụ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Khoản 4 Điều 117: Cơ chế tài chính đối với hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm A và tình trạng khẩn cấp

- Khoản 15 Điều 121: Quy định về lộ trình, điều khoản chuyển tiếp
d) Vụ Tổ chức cán bộ:
- Điều 116: Quy định huy động, điều động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, 
thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và tình trạng khẩn cấp. 

đ) Vụ Trang thiết bị và công trình y tế:
- Điều 113: Thiết bị y tế
2. Đơn vị phối hợp xây dựng nội dung: 
a) Cục Quản lý Y, dược cổ truyền: Phối hợp với các Vụ, Cục xây dựng các 

nội dung liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền trong dự 
thảo Nghị định.

b) Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em: Phối hợp với các Vụ, Cục xây dựng các 
nội dung liên quan đến sức khỏe bà mẹ, trẻ em trong dự thảo Nghị định.

c) Cục Y tế dự phòng: Phối hợp với các Vụ, Cục xây dựng các nội dung 
liên quan đến y tế dự phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dự thảo 
Nghị định.
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d) Cục Quản lý môi trường y tế: Phối hợp với các Vụ, Cục xây dựng các 
nội dung liên quan đến bệnh nghề nghiệp và quản lý môi trường y tế trong dự 
thảo Nghị định.

đ) Cục Công nghệ thông tin: Phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh 
xây dựng nội dung liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong dự thảo Nghị định.

e) Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo: Phối hợp với các Vụ, Cục xây 
dựng các nội dung liên quan đến cấp mới, điều chỉnh, gia hạn, đình chỉ giấy 
phép hành nghề, khám bệnh, chữa bệnh từ xa và các nội dung liên quan đến 
khoa học công nghệ và đào tạo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

g) Vụ Bảo hiểm y tế: Phối hợp với các Vụ, Cục xây dựng các nội dung liên 
quan đến tổ chức và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong dự 
thảo Nghị định.

h) Vụ Tổ chức cán bộ: Phối hợp với các Vụ, Cục xây dựng các nội dung 
liên quan đến hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cấp chuyên môn kỹ 
thuật, đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề, kiểm tra đánh giá năng lực hành 
nghề trong dự thảo Nghị định.

i) Vụ Trang thiết bị và công trình y tế: Phối hợp với Cục Khoa học công 
nghệ và đào tạo xây dựng nội dung liên quan đến thử lâm sàng thiết bị y tế.

k) Vụ Pháp chế: Phối hợp với các Vụ, Cục rà soát các vấn đề pháp lý, bảo 
đảm tính thống nhất, đồng bộ của Nghị định trong hệ thống pháp luật và thủ tục 
thẩm định, trình ban hành Nghị định.

3. Đơn vị đầu mối tổng hợp Nghị định và trình Chính phủ: 
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
4. Thời hạn hoàn thành:
a) Thời hạn hoàn thành dự thảo 1 và báo cáo lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh 

vực: trước ngày 15/4/2023.
b) Thời hạn hoàn thành Nghị định và trình Chính phủ: Ngày 15/9/2023.
II. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng Y khoa Quốc gia
1. Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
2. Đơn vị phối hợp: Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục Khoa học Công nghệ 

và Đào tạo, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền, Vụ 
Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế.
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3. Nội dung quy định chi tiết:
Khoản 3 Điều 25. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia
4. Thời gian hoàn thành: 
a) Thời hạn hoàn thành dự thảo 1 và báo cáo lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh 

vực: trước ngày 15/4/2023.
b) Thời hạn hoàn thành Quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ: Ngày 

15/9/2023.
III. Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh
1. Phân công các đơn vị chủ trì xây dựng nội dung quy định chi tiết: 
a) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:
- Khoản 3 Điều 26: Quy định phạm vi hành nghề đối với từng chức danh 

chuyên môn.
- Khoản 5 Điều 27: Giấy phép hành nghề và mẫu giấy phép hành nghề.
- Điểm đ Khoản 3 Điều 36:  Quy định  người hành nghề được khám bệnh, 

chữa bệnh mà không phải đăng ký hành nghề
- Điểm a Khoản 1 Điều 57: Quy định về tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- Điểm d Khoản 1 Điều 57:  Quy định việc thừa nhận tiêu chuẩn chất lượng cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh do tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài ban hành
- Khoản 4 Điều 57:  Quy định việc thừa nhận tiêu chuẩn chất lượng
- Khoản 1 Điều 69:  Quy định về hồ sơ bệnh án và bản tóm tắt hồ sơ bệnh án
- Khoản 3 Điều 70: Quy định về trực khám bệnh, chữa bệnh
- Điểm a khoản 1 Điều 80: Quy định về danh mục bệnh, tình trạng bệnh 

được khám bệnh, chữa bệnh từ xa
- Khoản 2 Điều 83: Quy định tiêu chuẩn và việc khám sức khỏe 
- Khoản 4 Điều 115: Quy định việc huy động, điều động, phân công 

nhiệm vụ đối với các đối tượng tham gia  khám bệnh, chữa bệnh trong trường 
hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc 
tình trạng khẩn cấp

b) Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo:
- Khoản 14 Điều 2:  Nội dung cập nhật kiến thức y khoa liên tục
- Khoản 4 Điều 22:  Cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, 

chữa bệnh
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- Điểm d Khoản 4 Điều 99: Quy định về thực hành tốt thử kỹ thuật mới, 
phương pháp mới hoặc thử thiết bị y tế trên lâm sàng

- Khoản 6 Điều 101: Quy định quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng 
chuyên môn và trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp khi xảy ra tai biến y khoa

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính:
- Điểm a Khoản 5 Điều 110: Quy định phương pháp định giá đối với dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh
- Điểm b Khoản 5 Điều 110: Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
d) Cục Công nghệ thông tin:
Khoản 5 Điều 112: Quy định quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông 

tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
đ) Cục Y tế dự phòng:
Điểm b Khoản 2 Điều 4: Quy định danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B 

được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
e) Cục Quản lý Y dược cổ truyền:
- Khoản 4 Điều 86: Quy định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng 

nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp 
chữa bệnh gia truyền

- Khoản 2 Điều 87: Quy định kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại
g) Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em
Điểm b Khoản 2 Điều 19: Quy định về chương trình đào tạo chuyên môn, 

nghiệp vụ và phạm vi hoạt động của nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản.
h) Cục Quản lý môi trường y tế
Điểm b Khoản 2 Điều 19: Quy định về chương trình đào tạo chuyên môn, 

nghiệp vụ và phạm vi hoạt động của nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn 
vị, tổ chức.

2. Đơn vị phối hợp xây dựng nội dung: 
Các Vụ, Cục có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao.
3. Đơn vị đầu mối tổng hợp và trình: 
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
4. Thời gian hoàn thành và trình lãnh đạo Bộ ký ban hành: 
a) Thời hạn hoàn thành dự thảo 1 và báo cáo lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh 

vực: Trước ngày 15/4/2023.
b) Thời hạn hoàn thành Thông tư và trình lãnh đạo Bộ ban hành: trước 

ngày 15/10/2023.
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IV. Xây dựng các Đề án triển khai thực hiện Luật
1. Đề án về xây dựng Hệ thống thông tin quản lý hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh
a) Đơn vị chủ trì soạn thảo: 
Cục Công nghệ thông tin
b) Đơn vị phối hợp: 
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền, Cục Y tế 

dự phòng, Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - 
Trẻ em, Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục có liên quan.

1.3. Thời gian hoàn thành: Trước 15/10/2023.
2. Đề án về xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh
a) Đơn vị chủ trì soạn thảo: 
Hội đồng Y khoa Quốc gia
b) Đơn vị phối hợp xây dựng nội dung: 
Cục Khoa học Công nghệ Đào tạo, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục 

Quản lý Y, dược cổ truyền, Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục có liên quan.
c) Thời gian hoàn thành: 
Trước ngày 15/10/2023.
3. Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023-2030
a) Đơn vị chủ trì soạn thảo: 
Cục Khoa học Công nghệ Đào tạo
b) Đơn vị phối hợp xây dựng nội dung: 
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền, Vụ Sức khỏe 

bà mẹ - trẻ em, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục có liên quan.
c) Thời gian hoàn thành: 
Trước ngày 15/10/2023.
V. Tổ chức thực hiện
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm:
a) Làm đầu mối giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện Luật và theo dõi, đôn 

đốc các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức triển khai 
thực hiện Luật;

b) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này theo đúng 
nội dung, tiến độ.
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2. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các đơn vị trực 
thuộc Bộ Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

a) Chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trách nhiệm của lãnh đạo 
và cá nhân để tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao hoặc phối hợp với các 
đơn vị trong việc tổ chức triển khai Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, chất 
lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí;

b) Định kỳ 2 tuần 1 lần, đơn vị chủ trì soạn thảo các văn bản được phân công 
trong Kế hoạch này có trách nhiệm báo cáo tình hình, tiến độ soạn thảo văn bản với 
Lãnh đạo Bộ được giao phụ trách và gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, theo dõi;

c) Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản 
quy định chi tiết của các đơn vị.

3. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
trong việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật tại địa phương;

b) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Luật của 
các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

4. Kinh phí thực hiện: 

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà 
nước hằng năm của Bộ Y tế, các đơn vị, địa phương theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của 
pháp luật. 

b) Cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm 
vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính - 
ngân sách theo giai đoạn triển khai thi hành Luật và dự toán ngân sách nhà nước 
hằng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của 
pháp luật để tổ chức thực hiện. 

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính kịp thời bố trí kinh phí để các đơn vị triển khai 
nhiệm vụ được phân công./.
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